
Tuần : 28
Ngày soạn: 16/3/2018
Ngày dạy: 21/3/2018
TOÁN:

CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200 
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200. Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.

- Biết cách so sánh các số tròn chục.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
- Các hình vuông, mỗi hình biểu diễn trăm và các hình chữ nhật biểu diễn chục (như SGK)

- Bảng kẻ sẵn các cột ghi rõ: Trăm, chục, đơn vị, viết số, đọc số như phần bài học của SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ổn định :

2.Kiểm tra bài cũ: 
- Em hãy viết các số tròn chục có hai chữ số? Đọc các số đó?

- HS làm bảng lớp:

600…. 500

400 … 400

900 … 1000

- Em hãy đọc các số tròn trăm đã học

- Nhận xét và tuyên dương.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Tiết trước cô và các con đã tìm hiểu cách So sánh các số tròn trăm. Tiết toán ngày hôm nay cô và cả lớp sẽ đi tìm hiểu về :Các số tròn chục từ 110 đến 200.
Vậy bài ngày hôm nay có những nội dung kiến thức gì thì bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu luôn nhé!

*Giới thiệu các số tròn chục từ 110 đến 200.

- Gắn lên bảng hình biểu diễn số 110 và hỏi: Có mấy trăm và mấy chục, mấy đơn vị?

- Số này đọc là: Một trăm mười.

- Số 110 có mấy chữ số, là những chữ số nào?

- Một trăm là mấy chục?

- Vậy số 110 có tất cả bao nhiêu chục.

- Có lẻ ra đơn vị nào không?

 + Đây là 1 số tròn chục.

- Hướng dẫn tương tự với dòng thứ 2 của bảng để HS tìm ra cách đọc, cách viết và cấu tạo của số 120.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và thảo luận để tìm ra cách đọc và cách viết của các số: 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả thảo luận.

- Yêu cầu cả lớp đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

*So sánh các số tròn chục.

- Gắn lên bảng hình biểu diễn 120 và hỏi: Có bao nhiêu hình vuông?

- Gắn tiếp lên bảng hình biểu diễn số 130 và hỏi : Có bao nhiêu hình vuông?

-Vậy 120 và 130 số nào lớn hơn, số nào bé hơn?

- Yêu cầu HS lên bảng điền dấu >, < vào chỗ trống.

- Ngoài cách so sánh số 120 và 130 thông qua việc so sánh 120 hình vuông và 130 hình vuông như trên, trong toán học chúng ta so sánh các chữ số cùng hàng của hai số với nhau.

-Hãy so sánh chữ số hàng trăm của 120 và 130.

- Khi đó ta nói 130 lớn hơn 120 và viết 130 >120, hay 120 bé hơn 130 và viết 120 < 130.

* Luyện tập, thực hành.

(Bài 1:Viết ( theo mẫu )
- GVhướng dẫn mẫu

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó gọi HS đọc số để HS còn lại viết số.

- Nhận xét HS.

(Bài 2: <, > ? 

      Đưa ra hình biểu diễn số để HS so sánh, sau đó yêu cầu  HS so sánh số thông qua việc so sánh các chữ số cùng hàng.

(Bài 3 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để điền số cho đúng, trước hết phải thực hiện so sánh số, sau đó điền dấu ghi lại kết quả so sánh đó.

(Bài 4 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Tại sao lại điền 120 vào chỗ trống thứ nhất ?

- Đây là dãy các số tròn chục từ 10 đến 200 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

-Yêu cầu HS kể các số tròn chục đã học theo thứ tự từ bé đến lớn.

4.Củng cố - Dặn dò :
  - Yêu cầu HS kể các số tròn chục đã học theo thứ tự từ bé đến lớn.
   - HS về nhà ôn lại cách đọc, cách viết và cách so sánh các số tròn chục đã học.            

   - Chuẩn bị: Các số từ 111 đến 110.
	- Hát vui

-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Đọc: mười, hai mươi,…

   600 > 500

   400 = 400

900 < 1000

-100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,1000.

- Có 1 trăm, 1 chục và 0 đơn vị. Sau đó, lên bảng viết số như phần bài học trong SGK.

- HS cả lớp đọc: Một trăm mười.

- Số 110 có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là chữ số 1, chữ số hàng chục là chữ số 1, chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

-Một trăm là 10 chục.

-HS đếm số chục trên hình biểu diễn và trả lời : có 11 chục.

-Không lẻ ra đơn vị nào.

- HS thảo luận cặp đôi và viết kết quả vào bảng số trong phần bài học.

- 2 HS lên bảng, 1 HS đọc số, 1 HS viết số, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Có 110 hình vuông, sau đó lên bảng viết số 110.

-Có 120 hình vuông, sau đó lên bảng viết số 120.

- 120 hình vuông nhiều hơn 120 hình vuông, 120 hình vuông ít hơn 130 hình vuông.

· 130 lớn hơn 120, 120 bé hơn 130.

- Điền dấu để có: 120 < 130; 

                              130 >120.

- Chữ số hàng trăm cũng là 1.

· 3 lớn hơn 2, hay 2 bé hơn 3.

          120 < 130 hay 130 > 120.

1/

-Thực hiện mẫu.

-Làm bài, sau đó theo dõi bài làm của  HS lên bảng và nhận xét.

2/ 

 110 < 120         130 < 150 

 120 > 110         150 > 130

3/ Bài tập yêu cầu chúng ta điền dấu >, < vào chỗ trống.

- Làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

4/ 

Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào chỗ trống.

-  Làm bài, 1 HS làm bảng phụ 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

- Vì đếm 110 sau đó đếm 120 rồi đếm 130, 140.

- HS nghe giảng và đọc lại dãy số trên.

· Đọc dãy số: 10; 20; 30; . . . 200
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Ngày 31/3/2017
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Nhận biết được các số từ 101 đến 110. Biết cách đọc, viết các số từ 101 đến 110.

- Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110. Biết thứ tự các số từ 101 đến 110.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn.

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Các số tròn chục từ 110 đến 200.

-GV kiểm tra HS về đọc số, viết số, so sánh các số tròn chục từ 10 đến 200.

-Nhận xét HS.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Các số từ 101 đến 110

*Giới thiệu các số từ 101 đến 110.

 - Gắn lên bảng hình biểu diễn số 100 và hỏi : Có mấy trăm?

 -Gắn thêm 1 hình vuông nhỏ và hỏi: Có mấy chục và mấy đơn vị?

- Để chỉ có tất cả 1 trăm, 0 chục, 1 đơn vị, trong toán học, người ta dùng số 1 trăm linh 1 và viết 101.

- Giới thiệu số 102, 103 tương tự như giới thiệu số 101.

- Yêu cầu HS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại trong bảng: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

- Yêu cầu HS cả lớp đọc lại các số từ 101 - 110.

* Luyện tập, thực hành.

(Bài 1 :

  Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

(Bài 2 :

- Vẽ lên bảng tia số như SGK, sau đó gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xétvà yêu cầu HS đọc các số trên tia số theo thứ tự từ bé đến lớn.

(Bài 3 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để điền dấu cho đúng, chúng ta phải so sánh các số với nhau.

-Viết lên bảng : 101 . . . 102 và hỏi: Hãy so sánh chữ số hàng trăm của 101 và số 102.

-Hãy so sánh chữ số hàng chục của 101 và số 102.

-Hãy so sánh chữ số hàng đơn vị của 101 và số 102.

-Khi đó ta nói 101 nhỏ hơn 102 và viết 101<102 hay 102 lớn hơn 101 và viết 102 > 101.

-Yêu cầu HS tự làm các ý còn lại của bài.

-Một bạn nói, dựa vào vị trí của các số trên tia số, chúng ta cũng có thể so sánh được các số với nhau, theo con bạn đó nói đúng hay sai?

-Dựa vào vị trí các số trên tia số trong bài tập 2, hãy so sánh 101 và 102 với nhau.

  Tia số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn, số đứng trước bao giờ cũng bé hơn số đứng sau.

(Bài 4:

-Nêu yêu cầu và cho HS tự làm bài.

-GVnhận xét.

4.Củng cố: 
- Nhắc lại nội dung bài  học

5.Dặn dò :
-Dặn dò HS về nhà ôn lại về cách đọc, cách viết, cách so sánh các số từ 101 đến 110.

-Chuẩn bị : Các số từ 111 đến 200.
	- Ht vui

-Một số HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.

- Trả lời : Có 1 trăm, sau đó lên bảng viết 1 và cột trăm.

- Có 0 chục và 1 đơn vị. Sau đó lên bảng viết 0 vào cột chục, 1 vào cột đơn vị.

- HS viết và đọc số 101.

- Thảo luận để viết số còn thiếu trong bảng, sau đó 3 HS lên làm bài trên bảng lớp, 1 HS đọc số, 1 HS viết số, 1 HS gắn hình biểu diễn số.

1/

Làm bài theo yêu cầu của GV.

2/ 

-HS tự làm bài.

· 1 HS làm bảng phụ.

3/

- Bài tập yêu cầu chúng ta điền dấu >, <, = vào chỗ trống.

-Chữ số hàng trăm cùng là 1.

-Chữ số hàng trăm cùng là 0

-1 nhỏ hơn 2 hay 2 lớn hơn 1.

-Làm bài.

-Bạn HS đó nói đúng.

· 101 < 102 vì trên tia số 101 đứng trước 102, 102 > 101 vì trên tia số 102 đứng sau 101.

4/

- Làm bài theo yêu cầu, sau đó 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp
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Ngày 3/4/2017
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:

- Nhận biết được các số từ 111 đến 200. Biết cách đọc, viết các số từ 111 đến 200.

- Biết so sánh các số từ 111 đến 200. Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bộ học toán. 

 -Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Các số đếm từ 101 đến 110.

-GV kiểm tra HS về đọc số, viết số, so sánh số tròn chục từ 101 đến 110.

-Nhận xét HS.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Các số từ 111 đến 200.

*Giới thiệu đọc và viết các số từ 101 đến 200

- Gắn lên bảng hình biểu diễn số 100 và hỏi : Có mấy trăm?

- Gắn thêm 1 hình chữ nhật biểu diễn 1 chục, 1 hình vuông nhỏ và hỏi : Có mấy chục và mấy đơn vị ?

- Để chỉ có tất cả 1 trăm, 1 chục, 1 hình vuông, trong toán học, người ta dùng số một trăm mười một và viết là 111.

- Giới thiệu số 112, 115 tương tự giới thiệu số 111.

- Yêu cầu HS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại trong bảng: 118, 120, 121, 122, 127, 135.

- Yêu cầu cả lớp đọc lại các số vừa lập được.

*Luyện tập, thực hành.

(Bài 1: Viết ( theo mẫu )

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Gọi HS đọc số ở bài tập1.

(Bài 2: SỐ ?

- Vẽ lên bảng tia số như SGK, sau đó gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xét HS.

- Cho HS đọc thuộc các số trên tia số câu a) và c)

(Câu b)( HSG nêu miệng kết quả nếu còn thời gian ).

(Bài 3: >, <, = ? 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để điền được dấu cho đúng, chúng ta phải so sánh các số với nhau.

- GV hướng dẫn HS mẫu: 

So sánh: 123 …….. 124

 Vậy 123 < 124

- Cho HS tự làm.

- Nhận xét - Sửa bài.

4.Củng cố:  

- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Dặn dò HS về nhà ôn lại về cách đọc, cách viết, cách so sánh các số từ 111 đến 200.

-Chuẩn bị : Các số có ba chữ số.
	- Hát vui

- Một số HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.

- Trả lời : Có 1 trăm, sau đó lên bảng viết 1 vào cột trăm.

- Có 1 chục và 1 đơn vị. Sau đó lên bảng viết 1 vào cột chục, 1 vào cột đơn vị.

- HS viết và đọc số 111.

- Thảo luận để viết số còn thiếu trong bảng, sau đó 3 HS lên làm bài trên bảng lớp, 1 HS đọc số, 1 HS viết số, 1 HS gắn hình biểu diễn số.

1/

- Làm bài theo yêu cầu của GV.

-3 HS đọc các số.

2/

- Đọc các tia số vừa lập được và rút ra kết luận : Trên tia số, số đứng trước bao giờ cũng bé hơn số đứng sau nó.

- 2 HS đọc thuộc.

3/

- Bài tập yêu cầu chúng ta điền dấu >, <, = vào chỗ trống.

-HS nêu cách so sánh:

-Chữ số hàng trăm cùng là 1.

-Chữ số hàng chục cùng là 2.

 -3 nhỏ hơn 4 hay 4 lớn 3.

- HS tự làm các bài còn lại.

123 < 124

120 < 152

129 > 120

186 = 186

126 < 122

135 > 125

136 = 136

148 > 128

155 < 158

199 < 200

- 1 HS làm bảng phụ – nhận xét.
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Ngày 4/4/2017
CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết số có 3 chữ số. 

- Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
 
-Các hình vuông như SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Các số từ 111 đến 200.

-Kiểm tra HS về thứ tự và so sánh các số từ 111 đến 200.

-Nhận xét HS.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Các số có 3 chữ số.

* Giới thiệu các số có 3 chữ số.
-Đọc và viết số theo hình biểu diễn.

- GV gắn lên bảng 2 hình vuông biểu diễn 200 và hỏi : Có mấy trăm?

-Gắn tiếp 4 hình chữ nhật biểu diễn 40 và hỏi : Có mấy chục?

- Gắn tiếp 3 hình vuông nhỏ biểu diễn 3 đơn vị và hỏi : Có mấy đơn vị?

- Hãy viết số gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vị.

- Yêu cầu HS đọc số vừa viết được.

- 243 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

- Tiến hành tương tự để HS đọc, viết và nắm được cấu tạo của các số: 235, 310, 240, 411, 205, 252.

*Luyện tập, thực hành.

(Bài 2:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Hướng dẫn : Các em cần nhìn số, đọc số theo đúng hướng dẫn về cách đọc, sau đó tìm cách đọc đúng trong các cách đọc được liệt kê.

- Nhận xét.

(Bài 3 :

- GV đính bảng phụ có ghi sẵn bài tập.

- Cho HS đọc y/ c bài tập.

- GV đọc cho HS viết số, sau đó nhận xét và ghi số vào chỗ chấm.

- Cho HS đọc các số vừa ghi.

4.Củng cố:  

-Tổ chức cho HS thi đọc và viết số có 3 chữ số. 

-Nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà ôn luyện cấu tạo số, cách đọc số và cách viết số có 3 chữ số.

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị : So sánh các số có ba chữ số.
	- Hát vui

-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.

- Có 2 trăm.

- Có 4 chục.

- Có 3 đơn vị.

- 1 HS lên bảng viết số, cả lớp viết vào bảng con : 243.

- HS đọc cá nhân, sau đó cả lớp đọc đồng thanh: Hai trăm bốn mươi ba.

- 243 gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vị.

2/

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm cách đọc tương ứng với số.

- Làm bài vào vở - Nối số với cách đọc.

-315 – d; 311 – c; 322 – g; 521 – e; 450 – b; 405 – a.

3/ 

-1 HS đọc

-Viết số ( theo mẫu)

- HS viết số vào bảng con.

- 2 HS đọc.
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Ngày 5/4/2017
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết sử dụng cấu tạo thập phân của của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số.

-  Nhận biết được thứ tự các số ( không quá 1000 )

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Các số có 3 chữ số.

-Kiểm tra HS về đọc và viết các số có 3 chữ số.

-Viết lên bảng 1 dãy các số có 3 chữ, VD : 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, … và yêu cầu HS đọc các số này.

-Đọc số và yêu cầu HS viết số được đọc vào bảng, VD: ba trăm hai mươi, ba trăm hai mươi mốt, …

-Nhận xét HS.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : So sánh các số có 3 chữ số.
*Giới thiệu cách so sánh các số có 3 chữ số.

+ So sánh 234 và 235

- Gắn lên bảng hình biểu diễn số 234 và hỏi: Có bao nhiêu hình vuông nhỏ?

- Tiếp tục gắn hình biểu diễn số 235 vào bên phải như phần bài học và hỏi : Có bao nhiêu hình vuông?

- Hỏi : 234 hình vuông và 235 hình vuông thì bên nào có ít hình vuông hơn, bên nào nhiều hình vuông hơn?

- 234 và 235, số nào bé hơn, số nào lớn hơn?

- Dựa vào việc so sánh 234 hình vuông và 235 hình vuông, chúng ta đã so sánh được số 234 và số 235. Trong toán học, việc so sánh các số với nhau được thực hiện dựa vào việc so sánh các chữ cùng hàng. Chúng ta sẽ thực hiện so sánh 234 và 235 dựa vào so sánh các số cùng hàng với nhau.

-Hãy so sánh chữ số hàng trăm của 234 và 235.

-Hãy so sánh chữ số hàng chục của 234 và 235.

-Hãy so sánh chữ số hàng đơn vị của 234 và 235.

-Khi đó ta nói 234 bé hơn 235, và viết 234<235. Hay 235 lớn hơn 234 và viết 235>234

+ So sánh 194 và 139.

-Hướng dẫn HS so sánh 194 hình vuông với 139 hình vuông tương tự như so sánh 234 và 235 hình vuông.

-Hướng dẫn so sánh 194 và 139 bằng cách so sánh các chữ số cùng hàng.

+ So sánh 199 và 215.

-Hướng dẫn HS so sánh 199 hình vuông với 215 hình vuông tương tự như so sánh 234 và 235 hình vuông.

-Hướng dẫn so sánh 199 và 215 bằng cách so sánh các chữ số cùng hàng.

+  Rút ra kết luận :

-Khi so sánh các số có 3 chữ số với nhau ta bắt đầu so sánh từ hàng nào?

-Số có hàng trăm lớn hơn sẽ ntn so với số kia?

-Khi đó ta có cần so sánh tiếp đến hàng chục không? 

-Khi nào ta cần so sánh tiếp đến hàng chục?

-Khi hàng trăm của các số cần so sánh bằng nhau thì số có hàng chục lớn hơn sẽ ntn so với số kia?

-Nếu hàng chục của các số cần so sánh bằng nhau thì ta phải làm gì?

-Khi hàng trăm và hàng chục bằng nhau, số có hàng đơn vị lớn hơn sẽ ntn so với số kia?

-Tổng kết và rút ra kết luận và cho HS đọc thuộc lòng kết luận này.

*Luyện tập, thực hành.

(Bài 1

- Bài tập y/ c chúng ta làm gì ?

- Cho HS làm bảng con.

- nhận xét- giải thích cách so sánh.

- Gọi HS nêu cách so sánh các số só 3 chữ số.

(Bài 2 : 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để tìm được số lớn nhất ta phải làm gì?

- Viết lên bảng các số: 395, 695, 375 và yêu cầu HS suy nghĩ để so sánh các số này với nhau, sau đó tìm số lớn nhất.

- Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại.

-Nhận xét.

(Bài 3 : Điền số.

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Nhận xét bài bảng phụ.

- Cho cả lớp đếm theo các dãy số vừa lập được.

 4.Củng cố: 

- Tổ chức HS thi so sánh các số có 3 chữ số.

5.Dặn dò :
- Dặn dò HS về nhà ôn luyện cách so sánh các số có 3 chữ số.

 -  Chuẩn bị : Luyện tập.


	- Hát vui

-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. Cả lớp viết số vào bảng con.

- Trả lời : Có 234 hình vuông. Sau đó lên bảng viết số 234 vào dưới hình biểu diễn số này.

- Trả lời : Có 235 hình vuông. Sau đó lên bảng viết số 235.

- 234 hình vuông ít hơn 235 hình vuông, 235 hình vuông nhiều hơn 234.

- 234 bé hơn 235, 235 lớn hơn 234.

- Chữ số hàng trăm cùng là 2.

- Chữ số hàng chục cùng là 3.

- 4 < 5

-194 hình vuông nhiều hơn 139 hình vuông, 139 hình vuông ít hơn 194 hình vuông.

-Hàng trăm cùng là 1. Hàng chục 9 > 3 nên 194 > 139 hay 139 < 194.

-215 hình vuông nhiều hơn 199 hình vuông, 199 hình vuông ít hơn 215 hình vuông.

-Hàng trăm 2 > 1 nên 215 > 199 hay 199 < 215.

-Bắt đầu so sánh từ hàng trăm.

-Số có hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.

-Không cần so sánh tiếp

-Khi hàng trăm của các số cần so sánh bằng nhau.

-Số có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

-Ta phải so sánh tiếp đến hàng đơn vị.

-Số có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

-Làm bài và kiểm tra bài của bạn theo yêu cầu của GV.

-VD : 127 > 121 vì hàng trăm cùng là 1, hàng chục cùng là 2 nhưng hàng đơn vị 7 >1.

1/

- Điền dấu >, <, = 

-HS làm bảng con.

-Giải thích cách so sánh.

-1 HS nêu.

2/

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm số lớn nhất trong các số đã cho.

- Phải so sánh các số với nhau.

a) 695 là số lớn nhất vì có hàng trăm lớn nhất.

b) 979

c) 751

3/

-Nêu y/ c 

-HS tự làm vở – 1 HS làm bảng phụ.

- 3 HS đếm 3 dãy số.
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Ngày 6/4/2017
LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số. Biết so sánh các số có ba chữ số.

- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : 

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập.

 *Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1 : Viết ( theo mẫu )

- GV đính bảng phụ có ghi bài tập.

- hướng dẫn mẫu.

- Cho HS tự làm.

- Sửa bài - sau đó cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài.

(Bài 2 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chữa bài sau đó yêu cầu HS nêu đặc điểm của từng dãy số trong bài

- GV có thể mở rộng các dãy số trong bài về phía trước và phía sau. (dãy số trong phần a, b chỉ mở rộng về phía trước.)

- Yêu cầu HS đọc các dãy số trên.

(Bài 3 :

- Đính bảng phụ có ghi bài tập.

- Nêu yêu cầu của bài và cho HS cả lớp làm bài.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

- Yêu cầu HS nêu cách so sánh số dựa vào việc so sánh các chữ số cùng hàng.

(Bài 4 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS tự làm – nhận xét 

-  Để viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước tiên chúng ta phải làm gì?

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Dặn dò HS về nhà ôn luyện cách so sánh các số có 3 chữ số.

 -Chuẩn bị  : Mét.
	- Hát vui

1/

- Nêu y/ c bài tập.

- Cùng thực hiện mẫu.

-1 HS làm bảng phụ- cả lớp làm vở. ( 4’ )

-Nhận xét- Đổi chéo vở để kiểm tra.

2/ 

- 1 HS nêu.

- HS làm bài.

- nhận xét – Nêu đặc điểm từng dãy số của mỗi câu:

a) Các số tròn trăm.

b) Các số tròn chục.

c) Các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

- 3 HS đọc.

3/

- Nêu y/ c bài tập.

- Làm vào vở – 1 HS làm bảng phụ.

-Nhận xét.

- 1 HS nêu.

4/ Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

- HS làm bài vào vở.

- nhận xét bài bảng phụ.

- Nêu cách thực hiện.
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Ngà 7/4/2017
                                                  MÉT

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu mét. Biết được mối quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài : đề – xi – mét, xăng – ti – mét.

- Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét. Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.

- Giáo dục tính cẩn thận, tính chính xác cho HS.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
 
-Thước mét ( thước thẳng )

 
-1 sợi dây dài 3 m

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập.

- Cho HS làm miệng bài tập.

-Xếp các số sau: 125, 479, 789, 879 theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Nhận xét
3.Bài mới : Mét.

*Giới thiệu bài :

* Ôn cm, dm.

 - GV y/ c HS.

+Hãy chỉ ra trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1 cm, 1 dm.

+Hãy vẽ 1 cm, 1 dm.

+Hãy chỉ ra các đồ vật có độ dài I dm.

-Nhận xét.

*Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m)và thước mét.

- Đưa ra 1 chiếc thước mét chỉ cho HS thấy rõ vạch 0, vạch 100 và giới thiệu: độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1 mét.

- Vẽ độ đoạn thẳng dài 1 m lên bảng và giới thiệu: đoạn thẳng này dài 1 m.

-Mét là đơn vị đo độ dài. Mét viết tắt là “m”.

-Viết “m” lên bảng.

-Yêu cầu HS dùng thước loại 1 dm để đo độ dài đoạn thẳng trên.

- Đoạn thẳng trên dài mấy dm?

-Giới thiệu : 1 m = 10 dm và viết lên bảng            1 m = 10 dm

-Yêu cầu HS quan sát thước mét và hỏi: 1 m dài bằng bao nhiêu cm?

- Nêu : 1 mét dài bằng 100 cm và viết lên bảng :  1 m = 100 cm

- Yêu cầu HS đọc SGK và nêu lại phần bài học.

*Luyện tập, thực hành.

(Bài 1:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

Viết lên bảng 1 m = . . . cm và hỏi: điền số nào vào chỗ trống? Vì sao?

- Yêu cầu HS nêu kết quả các bài còn lại.

- Cho HS đọc cả bài tập 1.

(Bài 2 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK              

Và hỏi : Các phép tính trong bài có gì đặc biệt ?

- Khi thực hiện phép tính với các đơn vị đo độ dài, chúng ta thực hiện ntn?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Chữa bài và nhận xét.

(Bài 4 : Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp.

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Muốn điền được đúng, các em cần ước lượng độ dài của vật được nhắc đến trong mỗi phần.

- Hãy đọc phần a.

- Yêu cầu HS hình dung đến cột cờ trong sân trường và so sánh độ dài của cột cờ với 10 m và 10 cm, sau đó hỏi: Cột cờ cao khoảng bao nhiêu?

- Vậy điền gì vào chỗ trống trong phần a?

- Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài theo nhóm đôi ( 3’ )

-Nhận xét 

4.Củng cố:  

-Tổ chức cho HS sử dụng thước mét để đo chiều dài, chiều rộng của bàn học, ghế, bảng lớp, cửa chính, cửa số lớp học.

-Yêu cầu HS nêu lại quan hệ giữa mét với đêximet, xăngtimet.

5.Dặn dò :
- Chuẩn bị : Kilômet.
	- Ht vui

- 1 HS lên bảng sửa bài, cả lớp làm vào vở nháp.

-Nhận xét.

- HS thực hiện theo y/ c GV.

-Theo dõi.

- Một số HS lên bảng thực hành đo độ dài.

- Dài 10 dm.

- HS đọc :1 mét bằng 10đeximet.

- 1 mét bằng 100 xăngtimet.

-HS đọc : 1 mét bằng 100 xăngtimet. 

1/ 

-Điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Điền số 100 vi 1 mét bằng 100 xăngtimet.

- Tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- 1 HS đọc.

2/ 

- Đây là các phép tính với các đơn vị đo độ dài mét.

- Ta thực hiện như với số tự nhiên, sau đó ghi tên đơn vị vào sau kết quả.

- 2 HS lảm bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở.

-Nhận xét.

4/ 

-Bài tập yêu cầu chúng ta điền cm hoặc mét vào chỗ trống.

a.Cột cờ trong sân trường cao 10…

- Cột cờ cao khoảng 10m.

- Điền m

- Làm bài, sau đó 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

b) Bút chì dài 19cm.

c) Cây cau cao 6m.

d) Chú Tư cao 165cm.

- HS nêu miệng kết quả.
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Ngày 10/4/2017
KI – LÔ- MÉT

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét.

- Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km. Nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
-Bản đồ Việt Nam.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Mét.

-Gọi HS lên bảng làm bài tập sau: 

Số?
1 m = . . . cm



1 m = . . . dm



. . . dm = 100 cm.

-Chữa bài nhận xét.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Kilômet.

 *Giới thiệu đơn vị đo độ dài kilômet (km)

 -  Kilômet kí hiệu là km.

- 1 kilômet có độ dài bằng 1000 mét.

- Viết lên bảng: 1km = 1000m

- Gọi 1 HS đọc phần bài học trong SGK.

* Thực hành.

(Bài 1: Số ?

-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Theo dõi.

-Cho HS nêu kết quả- nhận xét.   

(Bài 2 : Nhìn hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

-Đính bảng phụ có vẽ đường gấp khúc SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc tên đường gấp khúc và đọc từng câu hỏi cho HS trả lời.

+ Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômet?

+ Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu kilômet?

 + Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu kilômet?

-Nhận xét và yêu cầu HS nhắc lại kết luận của bài.

(Bài 3 : Nêu số đo thích hợp ( theo mẫu )

- GV treo lược đồ như SGK, sau đó chỉ trên bản đồ để giới thiệu: Quãng đường từ Hà Nội đến Cao Bằng dài 285 km.

-Yêu cầu HS tự quan sát hình trong SGK và làm bài.

-Gọi HS lên bảng chỉ lược đồ và đọc tên, đọc độ dài của các tuyến đường.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
- Chuẩn bị : Mi –li – mét.
	-Hát

-1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

- HS đọc: 1km bằng 1000m.

1/

-HS đọc y/c bài tập.

-HS làm vở và nêu kết quả.

-Nhận xét.

1 km = 1000 m  1000m = 1 km

1m = 10 dm        10 dm = 1 m

1 m = 100 cm      10 cm = 1 dm

2/

- Đường gấp khúc ABCD.

+ Quãng đường AB dài 23 km.

+ Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km vì BC dài 42km, CD dài 48km, 42km cộng 48km bằng 90km.

+ Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km vì CB dài 42km, BA dài 23km, 42km cộng 23km bằng 65km.

3/

- Quan sát lược đồ.

- Làm bài theo yêu cầu của GV.

- 6 HS lên bảng, mỗi em tìm 1 tuyến đường.
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Ngày 11/4/2017
MI – LI - MÉT

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết mi-li-mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét. Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài : xăng-ti-mét, mét.

- Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

-Thước kẻ chia vạch cm.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Kilômet.

-Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

-Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống.



267km . . . 276km



324km . . . 322km



278km . . . 278km

-Chữa bài và cho điểm HS.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Milimet.

 *Giới thiệu đơn vị do độ dài milimet (mm)

- GV giới thiệu: Chúng ta đã đã được học các đơn vị đo độ dài là xăngtimet, đêximet, mét, kilômet. Bài học này, các em được làm quen với một đơn vị đo độ dài nữa, nhỏ hơn xăngtimet, đó là milimet.

- Milimet kí hiệu là mm.

- Yêu cầu HS quan sát thước kẻ HS và tìm độ dài từ vạch 0 đến 1 và hỏi: Độ dài từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?

- Mỗi phần nhỏ chính là độ dài của 1 milimet, milimet viết tắt là: 1mm ; 10mm có độ dài bằng 1cm.

- Viết lên bảng: 10mm = 1cm.

- Hỏi:1 mét bằng bao nhiêu cm ?

- Giới thiệu: 1m bằng 100 cm, 1cm bằng 10mm, từ đó ta nói 1m bằng 1000mm.

-Viết lên bảng : 1m = 1000mm.

-Gọi 1 HS đọc phần bài học trong SGK.

* Thực hành.

(Bài 1: Số ?

- Cho HS làm bảng con.

- GVnhận xét- cho HS đọc bảng con.

(Bài 2 : Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự trả lời câu hỏi của bài theo nhóm đôi.

(Bài 3 : ( HSG )
- Gọi HS đọc đề bài.

- Muốn tính chu vi hình tam giác, ta làm ntn?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.

(Bài 4 :

- Cho HS ước lượng rồi nêu kết quả.

- Tổ chức cho HS thực hành đo bằng thước để kiểm tra phép ước lượng.

4.Củng cố:  

-Hỏi lại HS về mối quan hệ giữa milimet với xăngtimet và với mét.

5.Dặn dò :

-Dặn HS về nhà ôn lại kiến thức về các đơn vị đo độ dài đã học.

-Chuẩn bị : Luyện tập.
	-Hát.

-1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

- Được chia thành 10 phần bằng nhau.

- Cả lớp đọc: 10mm = 1cm.

-1m bằng 100cm.

- Nhắc lại: 1m = 1000mm.

1/ 

- Thực hiện theo yêu cầu GV.

 1 cm = 10mm       

 1 m = 1000 mmm 

              1000 mm = 1 m

              10 mm = 1 cm

 5 cm = 50 mm 

3 cm  = 30 mm

2/

- Thảo luận nhóm đôi.

- 2 nhóm trình bày.

3/

- Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 24mm, 16mm và 28mm.

- Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chu vi của hình tam giác đó là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)



Đáp số: 68mm.

4/ 

- HS nhẩm và nêu kết quả.

- HS đo các vật đã nêu ở bài tập.
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  Ngày 12/4/2017
LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học.

- Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- GV : Thước kẻ HS với từng vạch chia mi – li - mét. Hình vẽ bài tập 4.

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Milimet.

Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

Số?


4cm = . . . mm
     7cm = . . . mm.

· Chữa bài và Nhận xét HS.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập.

 *Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1: Tính

- Gọi HS đọc y/ c bài tập.

- Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK và hỏi : Các phép tính trong bài tập là những phép tính ntn?

- Khi thực hiện phép tính với các số đo ta làm ntn?

- Yêu cầu HS làm bài bảng con, sau đó chữa bài .

(Bài 2 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- GVhướng dẫn HS tìm hiểu đề.

Vẽ sơ đồ đường đi cần tìm độ dài lên bảng như sau:

                  18km
   12km

Nhà---------------------/------------------/                               

                  Thị xã                  Thành phố               

- Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài.

(Bài 4 :

- Gọi HS nêu y/ c bài tập

- Chữa bài và cho điểm HS 

- Cho HS tự làm.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, cách tính chu vi của một hình tam giác.  

 4.Củng cố: 

-1 km = …… m              1m = ……. Mm

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
	- Ht vui

-  HS làm bảng con.

4cm = 40mm
7cm = 70mm

-Nhận xét.

1/

- Đọc y/ c đề bài

- Là các phép tính với các số đo độ dài.

- Ta thực hiện bình thường đó ghép tên đơn vị vào kết quả tính.

- Làm bảng con.

- Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu kilômet?

Bài giải.

Người đó đã đi số kilômet là:


18 + 12 = 30 (km)



Đáp số: 30km.

4/ 

- Đo độ dài các cạnh và tính chu vi hình tam giác.

- Làm bài:

+ Các cạnh của hình tam giác là: AB = 3cm, BC = 4cm, CA = 5cm

Bài giải

Chu vi của hình tam giác là:


3 + 4 + 5 = 12 (cm)



Đáp số: 12cm
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Ngày 13/4/2017
VIẾT THÀNH TỔNG CÁC TRĂM,

 CHỤC, ĐƠN VỊ

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết viết số có ba chữ số thành tổng tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.

- Ôn về so sánh các số có ba chữ số.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập.

- Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

Số?

1 cm = ………. mm

 A. 10           B. 20              C. 100

- nhận xét- Chốt ý.

- Gọi 5 HS đếm từ 201 đến 1000.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

*Hướng dẫn và viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

 - Viết lên bảng số 357 và hỏi: Số 357 gồm mấy trăm, chục, đơn vị ?

- Dựa vào việc phân tích số 357 thành các trăm, chục, đơn vị như trên, ta có thể viết số này thành tổng như sau: 375 = 300 + 50 + 7

- Hỏi : 300 là giá trị của hàng nào trong số 357 ?

- 50 là giá trị của hàng nào  trong số 357 ?

- 7 là giá trị của hàng đơn vị, việc viết số 357 thành tổng các trăm, chục, đơn vị chính là phân tích số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Yêu cầu HS phân tích các số 820, 703 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

+  Nêu số 820 và yêu cầu HS lên bảng thực hiện phân tích các số này, HS dưới lớp làm bài ra giấy nháp.

+ Nêu : Với các số hàng đơn vị bằng 0 ta không cần viết vào tổng, vì số nào cộng với 0 cũng vẫn bằng với chính số đó.

- Yêu cầu HS phân tích số 703 sau đó rút ra chú ý: Với các số có hàng chục là 0 chục, ta không viết vào tổng, vì số nào cộng với 0 cũng vẫn bằng chính số đó.

- Yêu cầu HS phân tích các số 450, 707, 803 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

* Luyện tập, thực hành.

(Bài 1: Viết ( theo mẫu )
- Đính bảng phụ có ghi sẵn bài tập.

- GVhướng dẫn mẫu.

- Cho HS thực hiện nhóm đôi.

- GV ghi bảng.

(Bài 2 : Viết các số 271, 978, 835, 509.

- HS viết bảng con.

- GVnhận xét – Cho HS đọc tổng vừa viết.

(Bài 3 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tổng tương ứng với với số.

- Viết lên bảng số 975 và yêu cầu HS phân tích số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khi đó ta nối số 975 với tổng 900 + 70 + 5.

- Yêu cầu HS tự làm tiếp các phần còn lại của bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
- Yêu cầu HS về nhà ôn lại cách đọc, cách viết, cách phân tích số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Chuẩn bị: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.
	- Ht vui

- HS làm bài ở bảng con.

- HS1: đếm từ 201 (210

     HS2 : đếm từ 321 (322

     HS3 : đếm từ 461 (472

     HS1 : đếm từ 591 (600

     HS1 : đếm từ 991 (1000

- Số 357 gồm 3 trăm, 5chục và 7 đơn vị.

- 300 là giá trị của hàng trăm.

- 50 (hay 5 chục) là giá trị của hàng chục.

- Phân tích số.

- HS có thể viết :

820 = 800 + 20

- 703 = 700 + 3

- Phân tích số:

450 = 400 + 50

803 = 800 + 3

707 = 700 + 7

1/

- Đoc y/c bài tập.

- 1 HSG nêu mẫu.

- Thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày miệng.

2/

- Nêu y/c bài tập.

- Thực hiện theo y/c của GV.

- HS trả lời: 975 = 900 + 70 + 5

- 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.
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Ngày 14/4/2017
                                     PHÉP CỘNG ( KHÔNG NHỚ ) 

                                            TRONG PHẠM VI 1000

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:

- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.

- Biết cộng nhẩm các số tròn trăm. Biết cách đặt tính và tính số có ba chữ số theo cột dọc.

- Giáo dục tính cẩn thận, tính chính xác cho HS.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Các hình vuông to, nhỏ ( như SGK )

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Cho HS lên bảng làm bài tập sau:

- Viết các số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

 234, 910

-nhận xét. 

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

*Hướng dẫn cộng các số có 3 chữ số (không nhớ)

 (Giới thiệu phép cộng.

- GV vừa nêu bài toán, vừa gắn hình biểu diễn số như phần bài học trong SGK.

- Bài toán: Có 326 hình vuông, thêm 253 hình vuông nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình vuông?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu hình vuông, ta làm thế nào?

- Để tìm tất cả có bao nhiêu hình vuông, chúng ta gộp 326 hình vuông với 253 hình vuông lại để tìm tổng 326 = 253.

(Đi tìm kết quả.
- Yêu cầu HS quan sát hình biểu diễn phép cộng và hỏi:

-Tổng 326 và 253 có tất cả mấy trăm, mấy chục và mấy hình vuông?

- Gộp 5 trăm, 7 chục, 9 hình vuông lại thì có tất cả bao nhiêu hình vuông?

- Vậy 326 cộng 253 bằng bao nhiêu?

(Đặt tính và thực hiện.

- Nêu yêu cầu: Dựa vào cách đặt tính cộng các số có 2 chữ số, hãy suy nghĩ và tìm cách đặt tính cộng 326, 253.

-Nếu HS đặt tính đúng, GV cho HS nêu lại cách tính của mình, sau đó cho một số em khác nhắc lại. Nếu HS đặt tính chưa đúng, GV nêu cách đặt tính cho HS cả lớp cùng theo dõi.

* Đặt tính.

- Viết số thứ nhất (326), sau đó xuống dòng viết tiếp số thứ hai (253) sao cho chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị. Viết dấu cộng vào giữa 2 dòng kẻ, kẻ vạch ngang dưới 2 số. (vừa nêu cách đặt tính, vừa viết phép tính).

- Yêu cầu HS dựa vào cách thực hiện tính cộng với các số có 2 chữ số để tìm cách thực hiện phép tính trên. Nếu HS tính đúng, GV cho HS nêu cách thực hiện tính của mình, sau đó yêu cầu HS cả lớp nhắc lại cách tính và thực hiện tính 326 + 253.

-Tổng kết thành quy tắc thực hiện tính cộng và cho HS học thuộc.

+ Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.

+ Tính : Cộng từ phải sang trái, đơn vị cộng với đơn vị, chục cộng với chục, trăm cộng với trăm.

* Luyện tập, thực hành.

(Bài 1: Tính ( 3 cột đầu )

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Nhận xét và chữa bài.

- Cho HS nêu lại cách tính.

( 2 cột cuối HSG về tự tìm kết quả )

(Bài 2 : câu a)

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS làm bảng con.

- Nhận xét bài làm của HS.

Câu b) Gọi HSG lên bảng làm ( nếu còn thời gian )

(Bài 3 : Tính nhẩm ( theo mẫu )

- Hướng dẫn mẫu: a)  200 + 100 = 300

                  b) 800 + 200 = 1000

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau tính nhẩm trước lớp, mỗi HS chỉ thực hiện một con tính.

- Nhận xét và hỏi: Các số trong bài tập là các số ntn?

 4.Củng cố:  

 -Cho HS nêu lại cách đặt tính và cách tính.

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị : Luyện tập.
	- Hát vui

-  HS làm bài ở bảng con.

-Nhận xét.

- Theo dõi và tìm hiểu bài toán.

- HS phân tích bài toán.

- Ta thực hiện phép cộng 326 + 253.

- Có tất cả 5 trăm, 7 chục và 9 hình vuông.

- Có tất cả 579 hình vuông.

- 326 + 253 = 579.

- 2 HS lên bảng lớp đặt tính. Cả lớp làm bài ra giấy nháy.

- 
[image: image1.wmf] Theo dõi GV hướng dẫn và đặt tính theo.
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1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài ra giấy nháp.


[image: image3.wmf]579
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+

 +6 cộng 3 bằng 9, viết 9

+2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

1/ 

- Cả lớp làm bài, sau đó 6 HS nối tiếp nhau báo cáo kết quả của từng con tính trước lớp.

- Tính từ phải sang trái.

2/

- Đặt tính rồi tính.

- HS làm bảng con câu a).

 a) 
[image: image4.wmf]984
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câu b) 2 HSG lên bảng làm – Cả lớp làm nháp và nhận xét.

3/ 

- Tính nhẩm, sau đó ghi kết quả nhẩm vào vở.

- Là các số tròn trăm.
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Ngày 17/4/2017
LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:
- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn. Biết chu vi hình tam giác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

-Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

Đặt tính và tính:

568 + 421
;
781 + 118

- NX - Chữa bài.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Luyện tập.

* Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1: Tính

- Yêu cầu HS tự làm bài, gọi  HS đọc bài trước lớp.

- Nhận xét.

 (Bài 2 : Đặt tính rồi tính

- Cho  HS đọc y/ c BT.

- Yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con.

- Chữa bài, nhận xét .

(Bài 4 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Giúp HS phân tích đề toán và vẽ sơ đồ:

+ Con gấu nặng bao nhiêu kg?

+ Con sư tử nặng ntn so với con gấu?( Vì con sư tử nặng hơn con gấu nên đoạn thẳng biểu diễn số cân nặng của sư tử cần vẽ dài hơn đoạn thẳng biểu diễn số cân nặng của gấu).

+ Để tính số cân nặng của sư tử, ta thực hiện phép tính gì?

- Yêu cầu HS viết lời giải bài toán.

- Cho HS tự làm bài vào vở.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

- GV nhận xét – chốt ý đúng.

* Bài 5: Thi đua.

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- Hãy nêu cách tính chu vi của hình tam giác?

- Yêu cầu HS nêu độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

- Vậy chu vi của hình tam giác ABC là bao nhiêu cm?

- HS lên thực hiện BT.

- Nhận xét.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.
	- Ht vui

- HS làm bài bảng con.

- HS nêu cách thực hiện.

1/

- HS làm vào vở – đổi vở kiểm tra chéo.

- HS nêu kết quả.

- NX.

2/

- HS nêu y/c BT.

-HS đặt tính và thực hiện phép tính. 

-HS nêu thực hiện phép tính. 

4/

- Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18 kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu kg?

                210 kg

Gấu:   


 Sư tử:  
  

                             


+ Thực hiện phép cộng: 210 + 18

- 1 HS làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở.

                          Bài giải

            Sư tử nặng là:

                 210 + 18 = 228 ( kg )

                 Đáp số: 228 kg.

5/

- Tính chu vi hình của tam giác.

- Chu vi của một hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.

- Cạnh AB dài 300 cm, cạnh BC dài 400cm, cạnh CA dài 200cm.

- 2 HS lên thực hiện  BT.

Bài giải

Chu vi của hình tam giác ABC :

         300 + 400+ 200 = 900 (cm )

Đáp số: 900 cm
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Ngày 18/4/2017
PHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ ) 

TRONG PHẠM VI 1000

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, biết trừ nhẩm các số tròn trăm. 

- Biết giải bài toán về ít hơn. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Các hình vuông to, nhỏ, hình chữ nhật ( như bài học )

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập.

- Cho HS làm bảng con:

Đặt tính và tính:

 456 + 124   ;   673 + 216

- GV nhận xét 

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.

*Hướng dẫn trừ các số có 3 chữ số        (không nhớ)

(Giới thiệu phép trừ:

- GV vừa nêu bài toán, vừa gắn hình biểu diễn số như phần bài học trong SGK.

Bài toán: Có 635 hình vuông, bớt đi 214 hình vuông. Hỏi còn lại bao nhiêu hình vuông?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu hình vuông, ta làm thế nào?

- Nhắc lại bài toán và đánh dấu gạch 214 hình vuông như phần bài học.

(Đi tìm kết quả:

- Yêu cầu HS quan sát hình biểu diễn phép trừ và hỏi:

- Phần còn lại có tất cả mấy trăm, mấy chục và mấy hình vuông?

- 4 trăm, 2 chục, 1 hình vuông là bao nhiêu hình vuông?

- Vậy 635 trừ 214 bằng bao nhiêu?

(Đặt tính và thực hiện tính :

- Nêu yêu cầu : Dựa vào cách đặt tính cộng các số có 3 chữ số, hãy suy nghĩ và tìm cách đặt tính trừ 635 – 214.

- Nếu HS đặt tính đúng, GV cho HS nêu lại cách đặt tính của mình, sau đó cho 1 số em khác nhắc lại. Nếu HS đặt tính chưa đúng, GV nêu cách đặt tính cho HS cả lớp cùng theo dõi.

(Đặt tính :

- Viết số thứ nhất (635), sau đó xuống dòng viết tiếp số thứ hai (214) sao cho chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị. Viết dấu trừ vào giữa 2 dòng kẻ, kẻ vạch ngang dưới 2 số.(vừa nêu cách đặt tính, vừa viết phép tính).

- Yêu cầu HS dựa vào cách thực hiện tính trừ với các số có 2 chữ số để tìm cách thực hiện phép tính trên. Nếu HS tính đúng, GV cho HS nêu cách thực hiện tính của mình, sau đó yêu cầu HS cả lớp nhắc lại cách tính và thực hiện tính 635 – 214.

 + Tổng kết thành quy tắc thực hiện tính trừ và cho HS học thuộc:

+Đặt tính : Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.

+ Tính : Trừ từ phải sang trái, đơn vị trừ đơn vị, chục trừ chục, trăm trừ trăm.

* Luyện tập, thực hành.

 (Bài 1 : Tính

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Cho HS nêu kết quả từng bài – GV ghi bảng.

- Nhận xét và chữa bài.

(Bài 2 : Đặt tính rồi tính

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Cho HS làm bảng con 1 và 4. (cột 2, 3 HS về tự tìm kết quả)

- GV nhận xét – Cho HS nêu lại cách tính và cách đặt tính.

(Bài 3 : Tính nhẩm.

- GV hướng dẫn mẫu.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau tính nhẩm trước lớp, mỗi HS chỉ thực hiện 1 con tính.

- Nhận xét và hỏi : Các số trong bài tập là các số ntn?

(Bài 4:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán và vẽ sơ đồ bài toán, sau đó viết lời giải.

-Chấm - Chữa bài, nhận xét.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị: Luyện tập.
	- Hát vui

- HS làm bảng con.

- HS nêu lại cách tính.

- Theo dõi và tìm hiểu bài toán.

- HS phân tích bài toán.

- Ta thực hiện phép trừ 635 – 214

- Còn lại 4 trăm, 2 chục, 1 hình vuông.

- Là 421 hình vuông.

 635 – 214 = 421

- 2 HS lên bảng lớp đặt tính, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

-Theo dõi GV hướng dẫn và đặt tính theo.

635

        - 124 

- 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài ra giấy nháp.

635

         - 124
            421

- Nhiều HS nhắc lại quy tắc.

1/

Cả lớp làm bài, sau đó đổi vở kiểm tra chéo kết quả.

- 6 HS nối tiếp nhau báo cáo kết quả của từng con tính trước lớp.

( cột cuối cùng HSG nêu nhanh kết quả )

2/ Đặt tính rồi tính.

- HS làm bảng con.

          
[image: image6.wmf]312
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3/

- HS cùng thực hiện mẫu.

- Tính nhẩm, sau đó ghi kết quả nhẩm vào vở.

- Là các số tròn trăm.

4/

- Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

                    Bài giải:

     Đàn gà có số con là:

            183 – 121 = 62 (con)

             Đáp số: 62 con gà
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Ngày dạy: 17/4/2017
LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100; trừ có nhớ trong phạm vi 100

- Biết giải toán về ít hơn, luyện kĩ năng tính nhẩm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

Đặt tính và tính:

  698 – 104                  ;   789 – 163

-GV nhận xét 

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập.

*Hướng dẫn làm bài tập:

(Bài 1: Tính

- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả của bài toán.

- GV ghi kết quả lên bảng.

(Bài 2:

- Cho HS làm bảng con.

- GVNX.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc đặt tính và thực hiện tính trừ các số có 3 chữ số.

(Bài 3 :

- Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài.

- Chỉ bảng và cho HS đọc tên các dòng trong bảng tính: Số bị trừ, số trừ, hiệu.

-Muốn tìm hiệu ta làm thế nào?

-Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

-Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

-Yêu cầu HS làm bài.

-Chữa bài .

(Bài 4 :

- Gọi HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán và vẽ sơ đồ bài toán, sau đó viết lời giải.

-Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

4.Củng cố: 
- Nhắc lại nội dung đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị: Luyện tập chung.
	- Ht vui

- HS làm bảng con.

1/

- HS cả lớp làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Mỗi HS nêu kết quả 1 phép tính lần lượt cho đến hết.

2/

- HS làm bảng con.

- 2 HS trả lời.

3/

( HS chỉ thực hiện cột 1 và 2; cột 3, 4, 5 HSG về tự tìm kết quả )

-Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

-Ta lấy hiệu cộng với số trừ.

-Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

4/

   Trường Tiểu học Thành Công có 865 HS, Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 32 HS. Hỏi Trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh?

                   Tóm tắt:

                          865HS

Thành Công /------------/------/        

                                       32HS 

Hữu Nghị
/------------/

             ? HS 

                   Bài giải:

Trường Tiểu học Hữu Nghị có số học sinh là:

        865 – 32 = 833 ( HS ) 

        Đáp số: 833 học sinh.
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Ngà 18/4/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ :

-HS làm bảng con

Đặt tính và tính:


a) 457 – 124 ; 673 + 212


b) 542 + 100 ; 264 – 153


c) 698 – 104 ; 704 + 163

-Chữa bài HS.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập chung.

*Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1: Tính

- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả của bài toán.

- Cho HS nêu cách thực hiện phép tính cộng.

* Bài 2: Tính

- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả của bài toán.

- Cho HS nêu cách thực hiện phép tính cộng.

* Bài 3: Tính nhẩm

- Cho HS nhẩm 2 phút rồi nêu kết quả bằng cách  đố bạn.

- Theo dõi – NX.

(Bài 4 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu  HS làm vở.

- GV chấm 5 vở – NX.

- Chữa bài, sau đó yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.

(Bài 5 ( HS tự làm )

4.Củng cố:  

- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :

-Chuẩn bị : Tiền Việt Nam.
	- Ht vui

- Thực hiện theo y/c GV.

1/ 

- HS cả lớp làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

2/

 - HS nêu kết quả nối tiếp.

3/

-Thực hiện theo y/ c GV.

i.  + 300 = 

1000 – 300 =

 800 + 200 =

 1000 – 200 = 

                    500 + 500 = 

                    1000 – 500 =

4/ Đặt tính rồi tính.

- 3 HS lảm bảng phụ,  cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét.
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Ngày 14/4/2016
TIỀN VIỆT NAM

(Chuyển dạy cùng với bài Tiền Việt Nam ở lớp 3).

Tuần : 32





Ngay 15/4/2016
                                      (Không dạy)

                        


LUYỆN TẬP
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Ngày 21/4/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vị.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn kèm theo đơn vị đồng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập.

- Yêu cầu HS lên bảng làm các bài tập sau:

Đặt tính rồi tính:
345+ 234

579-241

-Nhận xét.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1:

- Cho HS nêu y/ c 

- GV cùng HS thực hiện mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS đổi vở để kiểm tra bài nhau.

- GV nhận xét.

(Bài 2 : (HS tự suy nghĩ tìm kết quả)

(Bài 3 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Hãy nêu cách so sánh các số có 3 chữ số với nhau.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài.

- Chữa bài.

- Hỏi: Tại sao điền dấu < vào: 900 + 90 + 8 < 1000?

-Hỏi tương tự với: 732 = 700 + 30 + 2

(Bài 4 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời.

- Vì sao em biết được điều đó?

- Hình b đã khoanh vào một phần mấy số hình vuông, vì sao con biết điều đó?

4.Củng cố:  

-Yêu cầu HS ôn luyện về đọc viết số có 3 chữ số, cấu tạo số, so sánh số.

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

-2 HS thực hiện 

-HS nhận xét.

1/

- Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô trống.

- 1 HS thực hiện mẫu.

- HS làm vở – 1 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.

3/

- Bài tập yêu cầu chúng ta so sánh số.

- 1 HS trả lời.

- 2 HS làm bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở.

- Vì 900 + 90 + 8 = 998 mà 998 < 1000.

4/

-Hình nào được khoanh vào một phần năm số hình vuông?

- Hình a được khoanh vào một phần năm số hình vuông.

- Vì hình a có tất cả 10 hình vuông, đã khoanh vào 2 ô hình vuông.

- Hình b được khoanh vào một phần hai số hình vuông, vì hình b có tất cả 10 hình vuông, đã khoanh vào 5 hình vuông.
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Ngày 24/4/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:
- Biết sắp xếp các số có ba chữ số. Biết cộng trừ  ( không nhớ ) các số có ba chữ số.

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo. Biết xếp hìn đơn giản.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập chung.

- Cho HS điền dấu >, <  vào chỗ chấm.

 897 ……… 987                136………..456

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập chung

*Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1( HS tự thực hiện )

(Bài 2 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Để xếp các số theo đúng thứ tự bài yêu cầu, chúng ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét
- Yêu cầu cả lớp đọc các dãy số sau khi đã xếp đúng thứ tự.

* Bài 3: ( bảng con )

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Cho HS làm bảng con.

- NX sau mỗi phép tính.

- Yêu cầu HS nêu các đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ với số có 3 chữ số.

(Bài 4 : Tính nhẩm

- Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó yêu cầu HS tự làm bài và đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Cho HS nêu miệng nối tiếp kết quả.

- NX.

(Bài 5 :

- Bài tập yêu cầu xếp 4 hình tam giác nhỏ thành 1 hình tam giác to như hình vẽ.

- Theo dõi HS làm bài và tuyên dương những HS xếp hình tốt.

4.Củng cố:   
- Nhắc lại nội dung bi học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

- HS ghi vào bảng con dấu cần điền.

2/

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- Phải so sánh các số với nhau.

-2 HS làm bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 599, 678, 857, 903, 1000

b) 1000, 903, 857, 678, 599

3/

- Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính.

- HS thực hiện bảng.

a)
[image: image8.wmf]241

635

+

     +
[image: image9.wmf]29

970

   b)
[image: image10.wmf]133

896

-

    
[image: image11.wmf]105

295

-


- 1 HS đọc lại bài làm.

- 2 HS trả lời.

4/

-HS nêu y/c BT.

-HS nhẩm và ghi kết quả.

- HS nêu kết quả.

- NX.

5/ 

- HS suy nghĩ và tự xếp hình.
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Ngà 25/4/2017
LUYỆN TẬP CHUNG 

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết cộng trừ  ( không nhớ ) các số có ba chữ số. Biết tìm số hạng, số bị trừ.

- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ :  Luyện  tập chung.

- HS làm bảng con.

    896 – 133,    295 - 105

- GV nhận xét. 

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập chung.

 *Hướng dẫn luyện tập.

(Bài 1: Đặt tính rồi tính.

- Cho HS đọc y/c BT.

- Cho HS làm bảng con.

- GVNX.

- Hỏi cách đặt tính và cách tính, cộng trừ với số có 3 chữ số.

(Bài 2 :

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

-Hỏi lại HS về cách tìm số hạng, tìm số bị trừ, số trừ.

- Nhận xét.

(Bài 3 : 

- Cho HS nêu y/ c BT.

- Gọi HS nêu cách thực hiện.

- Cho HS tự làm.

- GV chấm 5 vở – nhận xét.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Kiểm tra.
	- Hát vui

- HS làm bảng con.

1/

- 1 HS đọc y/ c BT.

- HS thực hiện BT.

- NX.

- 2 HS nêu.

2/

- Bài toán yêu cầu chúng ta tìm x

- 2 HS làm bảng phụ – Cả lớp làm VBT.

a) 300 + x = 800 x + 700 = 1000

x = 800 – 30    x = 1000 - 700

                x = 500             x = 300

b) x – 600 = 100    700 - x =  400

    x = 100 + 600
    x = 700 - 400

          x = 700                  x = 300 

- 3 HS trả lời.

3/

-1 HS nêu. 

-Cộng các số trong phép tính cộng của từng vế.

- HS làm vở – 1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét- Sửa sai.
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Ngày 26/4/2017
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ 

TRONG PHẠM VI 1000

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Biết đọc, viết các số có ba chữ số. Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.

- Biết so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

  
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập chung

-GV nhận xét bài kiểm tra.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
- Các em đã được học đến số nào?

- Trong giờ học các em sẽ được ôn luyện về các số trong phạm vi 1000.

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó GV đọc cho HS ghi vào bảng con. 

- Nhận xét bài làm của HS.

- Yêu cầu : Tìm các số tròn chục trong bài.

- Tìm các số tròn trăm có trong bài.

- Số nào trong bài là số có 3 chữ số giống nhau?

(Bài 2 :

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-  Yêu cầu cả lớp theo dõi nội dung phần a.

- Điền số nào vào ô trống thứ nhất?

- Vì sao?

- Yêu cầu HS điền tiếp vào các ô trống còn lại của phần a, sau đó cho HS đọc tiếp các dãy số này và giới thiệu: Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 380 đến 390.

- Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại và chữa bài.

(Bài 3 : (  HS tự tìm số điền vào chỗ chấm )

(Bài 4 :

- Hãy nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bai, sau đó giải thích cách so sánh 2 phép tính:

534 . . . 500 + 34

909 . . . 902 + 7

- GV chấm 5 vở – nhận xét.

- Chữa bài.

(Bài 5 :

- Đọc từng yêu cầu của bài và yêu cầu HS viết số vào bảng con.

- Nhận xét bài làm của HS.

 4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo).
	- Hát vui

-Số 1000.

1/

-HS viết vào bảng con.

- HS nhận xét.

- Đó là 250.

- Đó là số 900.

- Số 555 có 3 chữ số giống nhau, cùng là 5.

2/

- Bài tập yêu cầu chúng ta điền số còn thiếu vào ô trống.

- Điền 382.

- Vì đếm 380, 381, sau đó đến 382.

- HS tự làm các phần còn lại và chữa bài.

4/

- So sánh số và điền dấu thích hợp.

- 1 HS làm bảng phụ – Cả lớp làm vở.

- HS trình bày – nhận xét.

- HS làm bảng con:

a) 100,      b) 999, 
c) 1000
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Ngày 27/4/2017
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

(Tiếp theo )

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:

- Biết đọc, viết các số có ba chữ số. Biết phân tích các số có ba chữ số  thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.

- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về các số trong phạm vi 1000.

- GV đọc cho HS viết vào bảng con các số: 345, 698, 740 

- GV nhận xét.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo).

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS tự làm bài.

- Cho HS tự làm.

- Nhận xét bài làm của HS.

(Bài 2 :

- Viết số 842 lên bảng và hỏi: Số 842 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy, đơn vị.

- Hãy viết số này thành tổng trăm, chục, đơn vị.

+ Nhận xét và rút ra kết luận: 842 = 800 + 40 + 2

- Yêu cầu HS tự làm tiếp các phần còn lại của bài, sau đó chữa bài.

(Bài 3 :

- Cho HS đọc y/ c BT.

- Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp, chữa bài.

(Bài 4 :

- Viết lên bảng dãy số 462, 464, 466, . . . và hỏi: 462 và 464 hơn kém nhau mấy đơn vị?

- 464 và 466 hơn kém nhau mấy đơn vị?

- Vậy hai số đứng liền nhau trong dãy số này hơn kém nhau mấy đơn vị?

GV: Đây là dãy số đếm thêm 2, muốn tìm số đứng sau, ta lấy số đứng trước cộng thêm 2.

-Chấm 5 vở –nhận xét.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị: Ôn tập về phép cộng và trừ.
	- Ht vui

- HS viết bảng con.

- HS nhận xét.

1/

- Làm bài vào vở, 2 HS làm bảng phụ .

- HS nhận xét.

2/

- Số 842 gồm 8 trăm, 4 chục và 2 đơn vị.

- 2 HS lên bảng viết số, cả lớp làm bài ra nháp.

- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở .

3/

-1 HS đọc y/c.

-HS tự làm bài, chữa bài.

4/

- 462 và 464 hơn kém nhau 2 đơn vị.

- 464 và 466 hơn kém nhau 2 đơn vị.

- 2 đơn vị.

-HS làm vở.

-1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét. 
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Ngày dạy: 28/4/2017
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG 

VÀ PHÉP TRỪ

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

-Biết làm cộng trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về các số trong phạm vi 1000.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Ôn tập về phép cộng và trừ

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Cho HS nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS nhẩm 3 phút rồi nêu kết quả nối tiếp.

- Nhận xét bài làm của HS.

(Bài 2 : Tính ( Chỉ làm cột 1, 2 , 4  còn cột 2  HS tự tìm kết quả )

- Nêu yêu cầu của bài 

- Cho HS làm bảng con.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của một số con tính.

- Nhận xét bài của HS.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Có bao nhiêu HS gái?

- Có bao nhiêu HS trai?

- Làm thế nào để biết tất cả trường có bao nhiêu HS?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chấm 5 vở- NX.

-Chữa bài.

(Bài 4 : ( HS về tự tìm kết quả )

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
Chuẩn bị: Ôn tập phép cộng, trừ.
	- Ht vui

1/

- HS nêu y/c BT.

- HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình trước lớp, mỗi HS chỉ đọc 1 con tính.

- HS nhận xét.

2/

- 1 HS đọc y/ c BT.

- HS làm bảng con.

3/

- Một trường tiểu học có 265 HS gái và 234 HS trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu HS.

- Có 265 HS gái.

- Có 224 HS trai.

- Thực hiện phép tính cộng số HS gái và số HS trai với nhau.

- 1 HS làm bảng phụ – cả lớp làm vở. 

Bài giải


Số HS trường đó có là:


265 + 234 = 499 (HS)



Đáp số: 449 HS.
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Ngày dạy:…./5/2017
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG 

VÀ PHÉP TRỪ ( tt )

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
-Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

-Biết làm cộng trừ không nhớ các số có đến ba chữ số. Biết giải bài toán về ít hơn. Biết tìm số bị trừ, tìm số hạng của một tổng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về phép cộng và phép trừ.

- Cho HS làm bảng con : 154 + 23 

                                          721 + 165

- GV nhận xét.

3.Bài mới :
*Giới thiệu bài :

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1: Tính nhẩm.
- Gọi HS  nêu yêu cầu của bài tập

- Cho HS tự làm.

- Nhận xét bài làm của HS.

(Bài 2 : Đặt tính rồi tính.

- Cho HS đọc y/c BT.

- Cho HS làm bảng con.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của một số con tính.

- Nhận xét bài của HS.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

-Chấm 5 vở – nhận xét.

(Bài 4 : (HS tự suy nghĩ tìm kết quả)

(Bài 5 :

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài và nêu cách làm của mình.

- Nhận xét bài làm HS.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị: Ôn tập về phép nhân và chia.
	- Ht vui

- HS đặt tính rồi tính.

1/

- HS nhẩm ( 3’ ) 9 HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình trước lớp, mỗi HS chỉ đọc 1 con tính.

2/

- 1 HS đọc y/c.

- HS làm bảng con.

- 2 HS nêu.

3/

 - Anh cao 165 cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăngtimet?

- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải.

   Em cao là:

   165 – 33 = 132 (cm)



Đáp số: 132 cm.

5/

- Tìm x.

- HS tự làm và đổi vở kiểm chéo.

- HS trình bày bảng phụ.

- HS nhận xét.
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Ngày …./5/2017
ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:

- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học ).

- Biết tìm số bị chia, tích. Biết giải bài toán có một phép nhân.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về phép cộng và phép trừ.

-  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

 X – 21 = 32   x= ? 

 A. 43       B. 33        C. 45

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Ôn tập về phép nhân và chia.

*Hướng dẫn ôn tập.

* Bài 1: Tính nhẩm

-Cho HS nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS tự làm bài 4 phút.

- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS làm tiếp phần b.

- Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm của từng con tính.

- Nhận xét bài làm của HS.

(Bài 2 : Tính

- Cho HS nêu y/ c BT.

- Y/ C HS làm bảng con.

- GVNX 

- Cho HS nêu cách thực hiện từng dãy tính.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- HS lớp 2A xếp thành mấy hàng?

- Mỗi hàng có bao nhiêu HS?

- Vậy để biết tất cả lớp có bao nhiêu HS ta làm ntn?

- Cho HS tự làm.

- GV chấm 5 vở –NX.

- Chữa bài HS.

- Hỏi : Tại sao ta thực hiện phép tính nhân.

(Bài 4 : ( HS tự suy nghĩ tìm kết quả )

(Bài 5 :

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài và nêu cách làm của mình.

- Cho HS đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét bài bảng phụ.

- Gọi HS nhắc lại cách tìm thừa số và số bị chia. 

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị: Ôn tập về phép nhân và phép chia (TT).
	- Ht vui

- HS ghi kết quả chọn vào bảng con.

1/

- Làm bài vào vở. 16 HS nối tiếp nhau đọc bài làm phần a của mình trước lớp, mỗi HS chỉ đọc 1 con tính.

- 4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- 4 HS vừa lên bảng lần lượt trả lời.

2/

-1 HS nêu.

-HS làm bảng con.

- 2 HS nêu cách thực hiện dãy tính có 2 phép tính.

3/

- HS lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 HS. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu HS?

- Xếp thành 8 hàng.

- Mỗi hàng có 3 HS.

- HS làm vở – 1 HS làm bảng phụ.

Bài giải

Số HS của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (HS)

         Đáp số: 24 HS.
- 1 HS nêu.

5/

- Tìm x.

- HS tự làm .

- Kiểm tra bài chéo.

- HS – bổ sung bài ở bảng phụ.

- Nhắc lại cách tìm số bị chia, thừa số.
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Ngày 3/5/2017
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN 

   VÀ PHÉP CHIA (TIẾP THEO)

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:
- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học ).

- Biết giải bài toán có một phép chia. Nhận biết một phần mấycủa một số.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về phép nhân và phép chia

Chọn chữ đặt trước kết quả đúng cho phép tính sau: 24 +  15 -  8 = ? 

         A. 39        B. 7          C . 31

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Cho HS nêu yêu cầu của bài tập,.

- Gọi HS nhẩm kết quả 

- Y/ C HS nêu kết quả nối tiếp.

- Hỏi : khi biết 4 x 9 = 36 có thể ghi ngay kết quả của 36 : 4 không? Vì sao?

- Nhận xét bài làm của HS.

(Bài 2 :

- GV nêu y/c BT.

- Cho HS làm cột 1 vào bảng con

- GV nhận xét – Gọi HS nêu cách thực hiện.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Có tất cả bao nhiêu bút chì màu?

- Chia đều cho 3 nhóm nghĩa là chia ntn?

- Vậy để biết mỗi nhóm nhận được mấy chiếc bút chì màu ta làm ntn?

- GV chấm 5 vở – nhận xét.

- Chữa bài ở bảng phụ cho HS.

(Bài 5 : ( HS tự suy nghĩ tìm kết quả )

4.Củng cố – Dặn dò :

-Chuẩn bị: Ôn tập về đại lượng Luyện tập.
	- Ht vui

- HS làm bảng con.

1/

-1 HS nêu.

-Nhẩm kết quả 

-Nêu kết quả.

-Có thể ghi ngay kết quả 36:4=9 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.

2/

-Theo dõi.

-HS làm bảng con cột thứ 1.

-Nhận xét – Nêu cách thực hiện mỗi dãy tính.( thực hiện từ trái sang phải )

3/

-Có 27 bút chì màu, chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ? 

- Có tất cả 27 bút chì màu.

- Nghĩa là chia thành 3 phần bằng nhau.

- HS tự làm.

Bài giải.

Số bút chì màu mỗi nhóm nhận 
được là:


27 : 3 = 9 (chiếc bút)



Đáp số: 9 chiếc bút.
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Ngày 4/5/2017
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.

- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có gắn với các số đo ( lít, đồng )

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về phép nhân và phép chia (TT)

- Y/ C HS nêu : 1m = ……… cm

                           1 km = …… m

-GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 2 :

- Gọi HS đọc đề bài toán.

-Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

- Nhận xét bài của HS.

(Bài 4 :

- Bài tập yêu cầu các em tưởng tượng và ghi lại đội dài của một số vật quen thuộc như bút chì, ngôi nhà, . . .

- Cho HS thảo luận nhóm đôi ( 3’ )

- Gọi HS trình bày – nhận xét sửa sai.

- Nói chiếc bút bi dài 15mm có được không? Vì sao?

- Nói chiếc bút bi dài 15dm có được không? Vì sao?

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị:  Ôn tập về đại lượng (TT).
	- Ht vui

- HS suy nghĩ và nêu miệng kết quả.

2/

- Can bé đựng 10 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5 lít nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiều lít nước mắm?

- HS tự làm vào vở – 1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét bài làm của bạn.

Bài giải.

Số lít nước mắm can to đựng là:


10 + 5 = 15 (l )



Đáp số: 15 l.

- HS thảo luận nhóm đôi 

- HS trình bày.

-Vì 15 mm quá ngắn, không có chiếc bút bi bình thường nào lại ngắn như thế?

- Không được vì như thế là quá dài.
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Ngày 5/5/2017
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tt) 

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động. Ôn tập về các đơn vị đo của các đại lượng đã học.

- Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg; km.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về đại lượng.

- Cho 2 HS lên quay kim đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút ; 3 giờ 30 phút.

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc bảng thống kê các hoạt động của bạn Hà.

- Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào?

- Thời gian Hà dành cho viêc học là bao lâu?

(Bài 2 :

- Gọi HS đọc đề bài toán.

-Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.

- Nhận xét bài của HS.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

-Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

- Nhận xét bài của HS.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị:  Ôn tập về hình học.
	- Ht vui

- 2 HS lên bảng thực hiện, bạn nhận xét.

1/

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong SGK.

- Hà dành nhiều thời gian nhất cho việc học.

- Thời gian Hà dành cho việc học là 4 giờ.

2/

-Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5 kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu kilôgam?

                     Bài giải


Bạn Bình cân nặng là:



27 + 5 = 32 (kg)



Đáp số: 32 kg.

3/

- Đọc đề bài và quan sát hình biểu diễn.

Bài giải

Quãng đường từ nhà bạn Phương đến xã Đinh Xá là:

20 – 11 = 9 (km)

Đáp số: 9 km.
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Ngày 8/5/2017
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.

- Biết vẽ hình theo mẫu.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về đại lượng (TT).

- Hỏi: Trong một ngày em dành nhiều thời gian cho hoạt động nào nhật ? Đó là hoạt động nào ?.

GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.
(Bài 1:

- Chỉ từng hình vẽ trên bảng và yêu cầu HS đọc tên của từng hình.

(Bài 2 :

- Cho HS phân tích để thấy hình ngôi nhà gồm 1 hình vuông to làm thân nhà, 1 hình vuông nhỏ làm cửa sổ, 1 hình tứ giác làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào vở bài tập.

(Bài 3 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Vẽ hình phần a lên bảng, sau đó dùng thước để chia thành 2 phần, có thể thành hoặc không thành 2 hình tam giác, sau đó yêu cầu HS lựa chọn cách vẽ đúng.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm phần b.

Chữa bài  HS.

(Bài 4 :

- Vẽ hình của bài tập lên bảng, có đánh số các phần hình.

- Hình bên có mấy hình tam giác, là những tam giác nào?

- Có bao nhiêu hình chữ nhật, đó là những hình nào?

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị: Ôn tập về hình học (TT).
	- Ht vui

- 2 HS nêu, bạn nhận xét.

1/

- Đọc tên hình theo yêu cầu. 

2/

- HS phân tích hình.

- HS vẽ hình vào vở bài tập. 

3/

- Đọc đề bài trong SGK.

- Lựa chọn cách vẽ và lên bảng vẽ.



-Làm bài.


4/

- 1 HS đọc y/ c BT.



  1
         2

           3




- Có 5 hình tam giác, là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2)

- Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4).
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Ngày 9/5/2017
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tt)

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết tính độ dài đường gấp khúc, chu vi  hình tam giác, hình tứ giác.

- Biết xếp hình đơn giản. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về hình học.

- Gọi HS nêu tên một số hình như: tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật.

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1

- Gọi HS đọc y/c BT.

- Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, sau đó làm bài và báo cáo kết quả.

-GV nhận xét bài làm HS.

(Bài 2 :

- Cho HS đọc đề bài.

- HS phân tích đề.

- Cho HS tự làm.

- Chấm 5 vở – NX.

- NX bài ở bảng phụ.

- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác

- GV nhận xét .

(Bài 3; 4: ( HS tự suy nghĩ tìm cách giải )

(Bài 5 :

-Tổ chức cho HS thi xếp hình.

-Trong thời gian 5 phút, đội nào có nhiều bạn xếp hình xong, đúng thì đội đó thắng cuộc.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

-HS nêu.

-Bạn nhận xét.

1/

- 1 HS đọc.

- Đọc tên hình theo yêu cầu.

- HS làm vở – 2 HS làm bảng phụ.

Bài giải

a)Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 4 = 9 ( cm )

     Đáp số: 9 cm

b)Độ dài đường gấp khúc GHIKM là:

20 X 4 = 80 ( mm )

          Đáp số : 80 mm

2/

-1 HS đọc.

-HS nêu lại đề bài.

-1 HS làm bảng phụ – cả lớp làm vở

-Nhận xét – Bổ sung.

- 2 HS nêu.

5/ 

- HS thực hành theo y/ c GV.









Tuần : 35







Ngày 10/5/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS:
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Thuộc bảng trừ trong phạm vi 20.

- Biết xem đồng hồ, vẽ hình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Ôn tập về hình học ( tt ).

- GV đính BT:

Một hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 5 m. Hãy tính chu vi hình tứ giác đó.

-Chu vi của hình tứ giác đó là:

5 x 4 = 20 ( cm ).

-GV nhận xét 

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1: Số ?

- Cho HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài. 

- Nhận xét bài ở bảng phụ.

- Sau đó gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp.

(Bài 2: >, < , = ? 

- GV nêu y/ c BT.

- Cho HS tự làm.

- Nhận xét bài làm của HS.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh số có 3 chữ số.

(Bài 3 : ( cột 1, cột 2 HS về tự suy nghĩ tìm kết quả )

- Yêu cầu HS tính nhẩm và ghi kết quả tính vào ô trống.

- Gọi HS tính nhẩm trước lớp.

- HS nhận xét.

(Bài 4 : Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

- Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ theo nhóm đôi ( 3’ )

- GV nhận xét.

(Bài 5 : Vẽ hình theo mẫu

- Hướng dẫn  HS nhìn mẫu, chấm các điểm có trong hình, sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu.

- GV nhận xét.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

-HS đọc đề bài.

-HS làm bảng con ( chhỉ ghi phép tính )

 5 x 4 = 20 ( cm ).

1/

-1 HS đọc.

-HS tự làm vào vở – 1 HS làm bảng phụ.

-HS nhận xét.

-2 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

2/

-1 HS đọc.

-HS làm vở – 1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét. 

- 2 HS nhắc lại cách so sánh số.

-HS làm bài.

3/

-HS nhẩm (2’)

HS nêu. Ví dụ: 9 cộng 6 bằng 15, 15 trừ 8 bằng 7.

- HS nhận xét.

4/

- HS thực hành theo nhóm đôi xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ. Bạn nhận xét.

- HS trình bày –nhận xét.

5/

- HS nhìn mẫu, chấm các điểm có trong hình, sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu.







Tuần : 35







Ngày 11/5/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết tính chu vi hình tam giác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ :  Luyện tập chung.

- Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ: 6 giớ 15 phút; 12 giờ.

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc y/ c BT. 

- Cho HS nhẩm ( 4’)vào vở.

- HS nêu kết quả nối tiếp.

- GV nhận xét.

(Bài 2 :

- GV nêu y/ c BT.

- Cho HS làm bảng con.

- Nhận xét HS bài làm.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và tính.

(Bài 3 :

- Cho HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

- Cho HS làm vở.

- Gọi HS trình bày bảng phụ.

- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.

(Bài 4 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Muốn biết bao gạo cân nặng bao nhiêu kilôgam ta làm ntn?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chấm 5 vở – nhận xét.

-GV nhận xét.

 (Bài 5 : ( HS tự làm )

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
 -Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

-HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ. 

-Bạn nhận xét.

1/

-1 HS đọc.

-HS nhẩm vào vớ.

-Nêu kết quả nối tiếp.

- HS vỗ tay nếu đúng.

2/

-1 HS đọc y/ c BT.

-HS làm bảng con.

- Nhận xét.

- 2 HS nêu.

3/

-1 HS đọc.

-HS nêu.

-HS làm vào vở – Đổi vở kiểm tra chéo.

-Nhận xét bài bảng phụ.

- 1 HS nêu.

4/ Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kilôgam?

- Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn.

- Ta thực hiện phép cộng 35kg + 9kg.

Bài giải


Bao gạo nặng là:


35 + 9 = 44 (kg)



Đáp số: 44kg.

- Nhận xét bài ở bảng phụ.


Tuần : 35






Ngày 12/5/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết xem đồng hồ. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính. Biết tính chu vi hình tam giác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ. Mô hình đồng hồ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập chung.

-Cho HS chọn kết quả đúng phép tính sau:

 45 + 10 – 20 = ? 

 A. 65           B . 35           C. 55 

- GV nhận xét.

3.Bài mới : 

*Giới thiệu bài : Luyện tập chung.

*Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1:

- Cho HS nêu y/c BT.

- Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ theo nhóm đôi ( 2’ )

- Tổ chức cho HS trình bày.

- Nhận xét.

(Bài 2 :

- GV nêu y/c BT.

-Cho HS tự làm sau đó nêu miệng kết quả.
Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh các số có 3 chữ số với nhau.

(Bài 3 : Đặt tính rồi tính.

- Cho HS làm bảng con

- GVNX.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc.

(Bài 4 :

-  Cho HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm vào vở
-Chữa bài và ghi điểm HS.

-Gọi HS nêu thứ tự thực hiện dãy tính.

* Bài 5 :

- Gọi HS đọc đề bài.

- Gọi HS phân tích đề.

- Cho HS tự làm.

- GV chấm 5 vở – Nhận xét.

- Nhận xét bài ở bảng phụ.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Chuẩn bị : Luyện tập chung.
	- Ht vui

- HS làm bảng con.

1/

-1 HS nêu.

-Thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày miệng.

-NX.

2/

-1 HS đọc BT.

-HS làm vở – Nêu kết quả 

-NX.

-HS đổi vở kiểm chéo

3/ 

-HS nêu y/ c BT.

-HS làm bảng con.

- 2 HS nêu.

4/ 

-1 HS nêu.

-HS làm ở – 2 HS làm bảng phụ.

-HS trình bày.

- 1 HS nêu.

5/

- Thực hiện yêu cầu của GV.

- 2 HS nêu

- 1 HS làm bảng phụ – cả lớp làm vở.

- Nhận xét.

Bài giải

Chu vi của hình tam giác là:


5 x 3 = 15 ( cm ).

           Đáp số: 15 cm






Tuần : 35






Ngày 15/5/2017
LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Biết so sánh các số. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.

- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 
-Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG THẦY
	HOẠT ĐỘNG TRÒ

	1.Ổn định :

2.Bài cũ : Luyện tập chung.

- Cho HS đọc bảng chia 4, 5.

- Nhận xét.

- GV nhận xét.

3.Bài mới :

*Giới thiệu bài : Luyện tập chung.

* Hướng dẫn ôn tập.

(Bài 1: Tính nhẩm.

- Gọi HS đọc y/c BT.

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập.

- Cho HS nêu miệng kết quả nối tiếp.

* Bài 2 : <, >, = ? 

- Cho HS nêu y/c BT.

- Y/ c HS tự làm và đổi vở.

- Y/c HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét. 

- Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh các số có 3 chữ số.

(Bài 3 :

- Cho HS đọc y/c BT.

- y/ c HS làm bảng con.

- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hành tính theo cột dọc.

(Bài 4 :

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chấm 5 vở –nhận xét.

- Chữa bài HS.

(Bài 5 :

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS đo độ dài các cạnh của hình tam giác, sau đó làm bài.

- Chữa bài, nhận xét HS.

4.Củng cố:  
- Nhắc lại nội dung bài đ học

5.Dặn dò :
-Kiểm tra cuối HKII.
	- Ht vui

-2 HS thực hiện.

-HS nhận xét.

1/

-1 HS đọc.

-Nhẩm kết quả.

- Nêu kết quả.

2/ 

- 1 HS nêu y/c.

- Tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- 1 HS nêu.

3/

-Đọc y/ c BT.

-HS làm bảng con.

- Nhận xét.

- 2 HS nêu.

4/

- Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao  nhiêu mét?

- Bài toán thuộc dạng ít hơn.

- 1 HS làm bài ở bảng phụ, cả lớp làm bài vào.

Bài giải


Tấm vải hoa dài là:


40 – 16 = 24 (m)



Đáp số: 24m.

5/

- 1 HS đọc.

- HS đo các cạnh hình tam giác.

- HS tự làm bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn ở bảng phụ.

AB = 4 cm; AC = 4 cm; BC = 3 cm

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABClà:

4 + 4 + 3 = 11 ( cm )

Đáp số: 11 cm.


KIỂM TRA CUỐI HKII
?kg





118 kg  
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1

